
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: HÓA HỌC – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Đại cương hóa hữu cơ
	Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
	1
	0,75
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	1,75
	5

	
	
	Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ankane
	alkane
	
	
	
	
	1

	4,5
	1
	6

	
	2
	31,75
	

	3
	Hyđrocarbon không no
	Alkene
	1
	0,75
	1
	1
	
	
	
	
	3
	
	
	7,5

	
	
	Alkađiene
	3
	0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Alkine
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	HC thơm
	Arene
	3
	2,25
	2
	2
	
	
	
	
	5
	
	
	12,5

	5
	Dẫn xuất halogen- alcohol- phenol, hợp chất carbonyl
	Alcohol -phenol
	3
	2,25
	2
	2
	
	
	
	
	5
	
	
	22,5

	
	
	Aldehyde
	3
	2,25
	2
	2
	
	
	
	
	5
	
	
	17,5

	
	
	Carboxylic acid
	2
	1,5
	2
	2
	
	
	
	
	4
	
	
	7,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10

	6
	Tổng hợp dẫn xuất hydrocarbon
	Tổng hợp dẫn xuất hydrocarbon
	
	0
	1
	0
	1
	4,5
	1
	6
	
	2
	10,5
	15

	7
	TN thực hành
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	0
	1
	2,5

	Tổng
	16
	12 
	12 
	12 
	2
	9 
	2
	12 
	28
	4
	45 
	100%

	Tỉ lệ % 
	40%
	30%
	20%
	10%
	70%
	30%
	
	

	Tỉ lệ chung
	70
	30
	
	
	






